	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	
	
	
	

	KHÓA QH-2012-E (2012-2016) LỚP NGÀNH KINH TẾ 
	
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CÓ HSO
	KHONG CÓ CMND
	CMND
	CIF
	TÀI KHOẢN

	1
	'12050251
	Đào Mộng Anh
	26/05/1993
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	X
	 
	 
	 

	2
	'12050338
	Hoàng Thị Lan Anh
	19/03/1994
	Nữ
	Nghệ An
	 
	X
	 
	 
	 

	3
	'12050212
	Mai Thị Vân Anh
	26/12/1994
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187433601
	5743099
	26010000331088

	4
	'12050011
	Đỗ Thị Thuý Bông
	15/08/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163120823
	5743086
	26010000331051

	5
	'12050012
	Nguyễn Thị Cẩm
	07/11/1994
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163323143
	5725392
	26010000319172

	6
	'12050625
	Trịnh Kim Chi
	19/10/1994
	Nữ
	Yên Bái
	 
	 
	060986831
	4631181
	26010000319154

	7
	'12050015
	Trần Thị Chinh
	09/05/1993
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168402302
	5743069
	26010000330942

	8
	'12050519
	Phạm Thị Dung
	25/02/1994
	Nữ
	Hà Nam
	X
	 
	 
	 
	 

	9
	'12050613
	Trần Tố Dung
	10/07/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	152034948
	5725370
	26010000319224

	10
	'12050505
	Vũ Thị Thùy Dung
	20/02/1994
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163323147
	5725358
	26010000319251

	11
	'12050025
	Triệu Việt Dũng
	20/08/1994
	Nam
	Hà Nội
	X
	 
	 
	 
	 

	12
	'12050144
	Nguyễn Hải Đăng
	10/08/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	013051699
	5725322
	26010000319321

	13
	'12050342
	Thái Thị Hạnh
	07/04/1994
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187435687
	5743073
	26010000330960

	14
	'12050266
	Trần Thị Thanh Hằng
	28/08/1994
	Nữ
	Lạng Sơn
	 
	 
	082236673
	5725128
	26010000319668

	15
	'12050520
	Võ Thị Hằng
	22/12/1994
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	184052978
	5725274
	26010000319473

	16
	'12050514
	Ngô Thị Hoa
	03/09/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163250950
	5725032
	26010000318957

	17
	'12050507
	Lê Minh Hoàng
	01/06/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	013273196
	5743095
	26010000331079

	18
	'12050512
	Nguyễn Thị Huệ
	04/06/1994
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	152030485
	5725152
	26010000319622

	19
	'12050467
	Phạm Thu Huyền
	23/06/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174291323
	5725197
	26010000319561

	20
	'12050054
	Giáp Ngọc Hùng
	06/04/1994
	Nam
	Bắc Giang
	 
	 
	122094589
	5725210
	26010000319543

	21
	'12050521
	Nguyễn Thị Thu Hương
	02/12/1994
	Nữ
	Yên Bái
	 
	 
	061011257
	5262592
	26010000319428

	22
	'12050511
	Đỗ Diệu Linh
	06/07/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017345230
	5725498
	26010000318984

	23
	'12050294
	Lê Trịnh Nhật Minh
	04/06/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	013071453
	5725306
	26010000319358

	24
	'12050518
	Nguyễn Thị Ngân
	16/05/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174292325
	5725339
	26010000319288

	25
	'12050483
	Nguyễn Thị Phượng
	11/08/1993
	Nữ
	Yên Bái
	 
	 
	060987567
	5725473
	26010000319048

	26
	'12050305
	Ninh Thị Phượng
	08/05/1994
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163189971
	5725411
	26010000319136

	27
	'12050508
	Bùi Lệ Quyên
	13/01/1994
	Nữ
	Quảng Ninh
	 
	 
	101191368
	5725382
	26010000319190

	28
	'12050624
	Trần Thị Phương Quỳnh
	17/08/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013497827
	5743063
	26010000330933

	29
	'12050313
	Lê Phương Thảo
	19/05/1994
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125647868
	5743083
	26010000331015

	30
	'12050517
	Đinh Hồ Nho Thông
	19/02/1994
	Nam
	Hà Tĩnh
	 
	 
	184129055
	5725175
	26010000319589

	31
	'12050316
	Đỗ Quỳnh Thơ
	13/04/1994
	Nữ
	Hoà Bình
	 
	 
	113575417
	5725052
	26010000319747

	32
	'12050489
	Mã Thị Thu
	21/06/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	122026794
	5743106
	26010000331097

	33
	'12050623
	Trương Thị Thuỳ
	28/08/1994
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174047625
	5725112
	26010000319686

	34
	'12050320
	Hoàng Thu Thuỷ
	14/10/1994
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 
	164511774
	5743076
	26010000330997

	35
	'12050614
	Nguyễn Thạc Thư
	24/03/1994
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	13481252
	5725228
	26010000319516

	36
	'12050622
	Nguyễn Thị Mai Thư
	24/05/1994
	Nữ
	Nghệ An
	X
	 
	 
	 
	 

	37
	'12050510
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	07/04/1994
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142699440
	5725079
	26010000319729

	38
	'12050121
	Nguyễn Anh Tuấn
	03/01/1993
	Nam
	Hà Nội
	X
	 
	 
	 
	 

	39
	'12050515
	Lê Thị Tuyển
	18/10/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145531371
	5725093
	26010000319701

	40
	'12050330
	Đỗ Ánh Tuyết
	25/06/1994
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145541314
	5725293
	26010000319385

	41
	'12050210
	Nguyễn Thị Nhất Tuyết
	16/10/1994
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187245626
	5725513
	26010000318975

	42
	'12050621
	Lê Tuấn Vũ
	29/10/1989
	Nam
	Hưng Yên
	 
	 
	145316881
	5725485
	26010000319011

	43
	'12050134
	Nguyễn Hải Yến
	25/02/1994
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013046577
	5725457
	26010000319075

	44
	'12050506
	Trần Thị Hiền Yến
	24/09/1994
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168534463
	5725423
	26010000319109



